	PHỤ LỤC I

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Cơ quan ban hành

	1
	Quyết định
	46/2013/QĐ-UBND
	30/7/2013
	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi
	8/10/2013
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	2
	Quyết định
	64/2013/QĐ-UBND
	15/10/2013
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều
	10/25/2013
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	3
	Quyết định
	17/2016/QĐ-UBND
	23/3/2016
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai
	4/3/2016
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	4
	Quyết định
	15/2017/QĐ-UBND
	21/4/2017
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn
	5/2/2017
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	5
	Quyết định
	17/2019/QĐ-UBND
	28/05/2019
	Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước
	6/12/2019
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

	6
	Quyết định
	40/2019/QĐ-UBND
	14/10/2019
	Ban hành quy chế quản lý vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai
	11/1/2019
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	7
	Quyết định
	15/2020/QĐ-UBND
	05/05/2020
	Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về cấu hình thủ tục hành chính và hoạt động bảo hành, bảo trì, hỗ trợ vận hành máy chủ và hệ thống mạng thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	5/20/2020
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	8
	Quyết định
	20/2023/QĐ-UBND
	04/5/2023
	Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	5/20/2023
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	9
	Quyết định
	31/2023/QĐ-UBND
	11/08/2023
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	8/25/2023
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	10
	Quyết định
	48/2023/QĐ-UBND
	06/11/2023
	Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	11/20/2023
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	11
	Quyết định
	52/2023/QĐ-UBND
	12/12/2023
	Ban hành đơn giá thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	12/25/2023
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	12
	Quyết định
	23/2024/QĐ-UBND
	12/6/2024
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai 
	7/1/2024
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	13
	Quyết định
	40/2024/QĐ-UBND
	20/9/2024
	Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	10/10/2024
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	14
	Quyết định
	47/2024/QĐ-UBND
	18/12/2024
	Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	01/01/2025
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

	15
	Quyết định
	04/2025/QĐ-UBND
	24/01/2025
	Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	2/15/2025
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước


Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại số: (0251) 3822501 – FAX: (0251) 3823854 – 3824934.


